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{

"serviceCode" : "SLDTBXH_GDNN20",
"serviceCodeDVCQG" : "1.010592.000.00.00.H20",
"serviceName" : "Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên 

hội đồng trường trung cấp công lập.",
"domainName" : "Giáo dục nghề nghiệp",
"administrationName" : null,
"applicantText" : "Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)",
"conditionText" : "- Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường 

bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Có đề nghị bằng văn 
bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường. + Bị hạn chế năng lực hành vi
dân sự. + Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ
làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. + Có
trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị 
miễn nhiệm. + Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế 
tổ chức, hoạt động của trường. - Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường 
bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Sử dụng giấy tờ không
hợp pháp để được bổ nhiệm. + Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo 
sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; bị 
phạt tù, cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. + Vi phạm ở mức độ 
nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội. + Vi phạm các 
quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của 
trường.",

"dossierText" : "- Văn bản của hội đồng trường đề nghị miễn nhiệm, 
cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường, trong đó nêu rõ lý do 
miễn nhiệm, cách chức (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
14/2021/TT-BLĐTBXH). - Biên bản họp hội đồng trường về việc miễn nhiệm, cách 
chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). - Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên
quan. * Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường là công chức, viên chức: 
Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường có quyết định thôi giữ chức vụ, 
miễn nhiệm, cách chức theo các quyết định về nhân sự thì hội đồng trường có văn 
bản đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức trong hội 
đồng trường.",

"durationText" : "Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 
việcTrực tuyến:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm việcNộp qua bưu chính công 
ích:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm việc",

"feeText" : null,
"methodText" : "Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 

việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)Trực tuyến:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 
việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)Nộp qua bưu chính công ích:- Thời gian giải 
quyết: 15 Ngày làm việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)",

"maxLevel" : 2,
"processText" : "Bước 1: Hội đồng trường tổ chức họp xem xét việc 

miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường. Bước 2: 
Hội đồng trường quyết nghị việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành 
viên hội đồng trường. Bước 3: Đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường Trên cơ sở kết quả họp hội đồng trường; quyết nghị về
việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường, hội 
đồng trường tới cơ quan chủ quản trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đồng trường. Bước 4: Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ
tịch, thư ký thành viên hội đồng trường - Hội đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ 
tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, kiện toàn hội đồng trường. - Người đứng đầu
cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và 
thành viên hội đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm, không cách chức phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.",

"regularText" : "- Số văn bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp - Tên văn 
bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp- Số văn bản: 14/2021/TT-BLĐTBXH- Tên văn bản: Quy
định Điều lệ trường trung cấp",

"resultText" : "- Mã kết quả:000.00.00.G07-KQ001527- Kết quả:Quyết 
định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường."

},



{
"serviceCode" : "SLDTBXH_GGNN19",
"serviceCodeDVCQG" : "1.010591.000.00.00.H20",
"serviceName" : "Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng 

trường trung cấp công lập.",
"domainName" : "Giáo dục nghề nghiệp",
"administrationName" : null,
"applicantText" : "Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)",
"conditionText" : "- Thành phần tham gia hội đồng trường theo quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: + Hiệu trưởng, 
các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức đảng cơ sở, chủ tịch công đoàn, bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số đơn vị phòng, khoa,
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có); + Đại diện cơ quan 
chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan. - Thành
viên hội đồng trường là đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ có liên quan phải đáp ứng điều kiện: + Đang hoạt động trong 
lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. + Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, 
anh, chị, em ruột với các thành viên khác trong hội đồng trường. - Chủ tịch hội 
đồng trường không là hiệu trưởng và được bầu trong số các thành viên của hội 
đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành 
viên của hội đồng trường đồng ý và phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: + Có phẩm chất, 
đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản 
lý giáo dục nghề nghiệp. + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. + Đã qua đào tạo,
bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. + Có đủ sức khỏe; bảo đảm 
độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ. - Thư ký hội đồng trường do chủ tịch 
hội đồng trường giới thiệu trong số các thành viên của hội đồng trường và được 
hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường 
đồng ý và không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng.",

"dossierText" : "- Văn bản của hội đồng trường đề nghị thay thế chủ 
tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). - Biên bản họp hội đồng trường về việc thay thế
chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). - Trường hợp thay thế chủ tịch hội đồng 
trường thì bổ sung bản sao văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị giữ chức 
danh chủ tịch hội đồng trường.",

"durationText" : "Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 
việcTrực tuyến:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm việcNộp qua bưu chính công 
ích:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm việc",

"feeText" : null,
"methodText" : "Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 

việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)Trực tuyến:- Thời gian giải quyết: 15 Ngày làm 
việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)Nộp qua bưu chính công ích:- Thời gian giải 
quyết: 15 Ngày làm việc(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)",

"maxLevel" : 2,
"processText" : "Bước 1: Hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp, 

quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường. Bước 2:
Hội đồng trường quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng
trường bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Bước 3: Đề nghị bổ sung, kiện 
toàn hội đồng trường Trên cơ sở kết quả họp hội đồng trường; quyết nghị về việc 
thay thế thành viên hội đồng trường, hội đồng trường đương nhiệm đề nghị cơ quan
chủ quản trường bổ sung, kiện toàn hội đồng trường bảo đảm cơ cấu, thành phần 
theo quy định. Bước 4: Bổ sung, kiện toàn hội đồng trường - Hội đồng trường 
đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, kiện toàn hội đồng 
trường. - Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định thay thế chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do.",

"regularText" : "- Số văn bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp - Tên văn 
bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp- Số văn bản: 14/2021/TT-BLĐTBXH- Tên văn bản: Quy
định Điều lệ trường trung cấp",

"resultText" : "- Mã kết quả:000.00.00.G07-KQ001526- Kết quả:Quyết 
định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường."

}
]


